
NH  RĂNGỔ
 

1.  Ch  đ nh: ỉ ị
o  Nh  nh ng răng không còn ch c năng nhai. ổ ữ ứ
     + Quá 2/3 thân răng 

     + Ch  còn chân răng ỉ
     + Răng lung lay nhi u (do b nh nha chu, tiêu x ng quá nhi u) ề ệ ươ ề
o  Răng b  viêm nhi m m n tính đã đi u tr  nhi u l n không k t qu  ị ễ ạ ề ị ề ầ ế ả
o  Răng gây bi n ch ng viêm t i ch  (viêm x ng, viêm mô t  bào, V. xoang hàm) ế ứ ạ ổ ươ ế
o  Theo yêu c u c a ph c hình răng hay ch nh hình răng m t. ầ ủ ụ ỉ ặ
o  Răng ng m, răng l ch, răng th a gây bi n ch ng nhi u l n. ầ ệ ừ ế ứ ề ầ
o  Răng bi n ch ng tr c khi x  tr . ế ứ ướ ạ ị
o  Răng s a đ n tu i thay. ữ ế ổ
o  Răng s a c n tr  vi c m c răng vĩnh vi n. ữ ả ở ệ ọ ễ

2.  Ch ng ch  đ nh: ố ỉ ị
o  Ng i đang b  b nh c p tính (c m cúm, viêm ph  qu n…), b nh n i ti t, tim ườ ị ệ ấ ả ế ả ệ ộ ế
m ch, th n kinh tâm th n. ạ ầ ầ
o  Ph  n  đang có kinh, thai nghén. ụ ữ
o  Răng ng m l ch không gây bi n ch ng. ầ ệ ế ứ
o  Đang đi u tr  tia x  m t b nh nào đó  vùng m t. ề ị ạ ộ ệ ở ặ
3.  Đi u tr : ề ị
* C n lâm sàng:- Ch p phim răng c n nh . ậ ụ ầ ổ
                           -XN: Công th c máu, r i lo n đông c m máu, sinh hóa máuứ ố ạ ầ
( glucose, ure, creatinine, SGOT, SGPT.)

Thu c:ố
o  Kháng sinh:  

o  Kháng viêm:                      

    o  Gi m đau: ả
4.  Tiên l ng: ượ

o  M t răng, Sai kh p c n ấ ớ ắ
    o Gi m ch c năng nhai, Đau kh p thái d ng hàm .ả ứ ớ ươ
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GÃY X NG GÒ MÁ, X NG HÀM D IƯƠ ƯƠ ƯỚ
 

1.  Nguyên nhân: Đa ph n do tai n n giao thông, tai n n lao đ ng. ầ ạ ạ ộ
2.  Ch n đoán:ẩ
2.1 D u hi u lâm sàngấ ệ

o  T n th ng x ng ngoài m t vùng x ng gãy ít hay nhi u ổ ươ ươ ặ ươ ề
o M t liên t c x ng gãyấ ụ ươ
o Đau chói ngay ch  gãy khi n vào ổ ấ
o  Sai kh p c n ớ ắ
o Há mi ng h n chệ ạ ế

2.2 C n lâm sàng :ậ
- Xquang : M t th ng, Blondeau, hirtz,  XHD ph i, XHD tráiặ ẳ ả
- XN: công th c máu, n c ti u toàn ph nứ ướ ể ầ

3.  Đi u tr : ề ị
 3.1. T i ch : ạ ổ

o Khâu băng ép c m máu bù d ch n u c n ằ ị ế ầ
o  C  đ nh t m th i theo ph ng pháp IVY ố ị ạ ờ ươ
o  C  đ nh liên hàm b ng khung thép ố ị ằ
o Gãy ph c t p:  ph u thu t k t h p x ng b ng n p vítứ ạ ẫ ậ ế ợ ươ ằ ẹ

 3.2. Toàn thân: 

- Kháng sinh

- Kháng viêm

- Gi m đauả
- D ch truy n ị ề

4.  Tiên l ng: ượ
o Nh : tr  l i bình th ng ẹ ở ạ ườ
o N ng: l ch x ng, bi n d ng m t, sai kh p c n ặ ệ ươ ế ạ ặ ớ ắ
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NHI M TRÙNG X NG HÀMỂ ƯƠ
 

1.  Viêm x ng hàmươ
1.1.  Ch n đoán: ẩ
o  Răng t i ch  lung lay hay đã nh  mà  răng không lành còn t  ch c h t phát ạ ổ ổ ổ ổ ứ ạ
tri n. ể
o  N u, ngách hành lang n  đ , s  đau m m không còn c ng nh  nh ng t  ch c ướ ề ỏ ờ ề ứ ư ữ ổ ứ
x ng lành. ươ
o  S ng n  ngoài m t, há mi ng h n ch . ư ề ặ ệ ạ ế
o  S t nh  38-39c ố ẹ
1.2. C n lâm sàng:ậ
-Xquang: .M t th ng, Blondeau, hirtz,  XHD ph i, XHD tráiặ ẳ ả
- Xét nghi m: Công th c máu, r i lo n đông c m máu, sinh hóa máu ( glucose, ure,ệ ứ ố ạ ầ
creatinine, SGOT, SGPT.), Ion đ .ồ
b.  X  trí: ữ
o Nh  răng nguyên nhân ổ
o Kháng sinh 

2.  Viêm t y x ng hàm: ủ ươ
2.1.  Ch n đoán: ẩ
o  S t cao 40-41C, m t mõi, đau v t vã. ố ệ ậ
o  S ng n  ngoài m t, da căng bóng đ , há mi ng h n ch  ư ề ặ ỏ ệ ạ ế
o  C  vùng răng nguyên nhân, răng lân c n lung lay ả ậ
o  Hàm trên: Lan vào xoang hàm 

o  Hàm d i: S ng t y c  vùng sàn mi ng ướ ư ấ ả ệ
2.2 c n lâm sàng:ậ
-  Xquang: Hình  nh x ng m  đôi khi th y toàn b  x ng hàm d i b  xâm ả ươ ờ ấ ộ ươ ướ ị
nhi m nh  tuy t r i. ể ư ế ơ
 - Xét nghi m: Công th c máu, r i lo n đông c m máu, sinh hóa máu ( glucose, ure,ệ ứ ố ạ ầ
creatinine, SGOT, SGPT.), Ion đồ
b.  Đi u tr : ề ị
-  C p: ấ
o  X  lý răng nguyên nhân , r ch áp xe d n l u mữ ạ ẫ ư ủ
o  Kháng sinh, kháng viêm li u cao, gi m đauề ả
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-  Mãn tính: 

o  Ph u thu t c t b  đ ng dò, l y s ch các m nh x ng ch t ẫ ậ ắ ỏ ườ ấ ạ ả ươ ế
o  Kháng sinh , kháng viêm, gi m đau.ả
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TH NG XOANG HÀMỦ
 

1.  Nguyên nhân: 

- Ch n th ng ấ ươ
-  Rách xoang b  viêm: Xoang b  viêm niêm m c xoang phù n  ị ị ạ ề
-  Do răng ng m: ầ ph uẫ  thu t l y răng làm th ng xoang hàm ậ ấ ủ
-  Chân răng n m trong xoang ằ

2.  Ch n đoán: ẩ
a.  Lâm sàng: 

-  B nh nhân m  mi ng b t mũi r i b o b nh nhân h  m nh h i ra mũi gây áp l cệ ở ệ ị ồ ả ệ ỉ ạ ơ ự
lên 

mũi làm áp l c ép vào trong xoang hàm b t màu h ng ch y ra t   răng ự ọ ồ ả ừ ổ
-  B nh nhân ng m mi ng không b t mũi b o b nh nhân d n h i lên mi ng th yệ ậ ệ ị ả ệ ồ ơ ệ ấ

máu 

ch y ra  mũi. ả ở
-  Nh  răng t ng ng v i xoang mũ ch y ra  răng ổ ươ ứ ớ ả ổ

b.  C n lâm sàng: ậ
- Xquang: blondeau. 

      - Xét nghi m: Công th c máu, r i lo n đông c m máu, sinh hóa máu ( glucose,ệ ứ ố ạ ầ
ure, creatinine, SGOT, SGPT.), Ion đồ

3.  X  trí: ử
-  L  th ng nh  h n 3mm: đi u tr  n i khoa ổ ủ ỏ ơ ề ị ộ
-  L  th ng 3-5mm: đ t meche t m Indoform vào  răng, khâu  răng. ổ ủ ặ ẩ ổ ổ
-  L  th ng >5mm: Ph u thu t t o hình đóng kính l  xoang ổ ủ ẩ ậ ạ ổ
-  Kháng sinh, kháng viêm, gi m đau ả
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VIÊM T Y LAN T A SÀN MI NGẤ Ỏ Ệ
 

1.  Đ nh nghĩa: ị
 Đây là viêm ho i t  lan r ng không có gi  h n  vùng sàn mi ng có th  lan ạ ử ộ ớ ạ ở ệ ể

r ng xu ng vùng trên x ng móng, c , ng c… ộ ố ươ ổ ự
Nhi m khu n g m hai lo i ái khí và k  khí do đó tình tr ng toàn thân r t n ng ể ẩ ồ ạ ỵ ạ ấ ặ

và tiên l ng x u. H u h t các nhiêm khu n t  vùng răng c i hàm d i lan qua ượ ấ ầ ế ẩ ừ ố ướ
x ng hàm vào vùng sàn mi ng. ươ ệ
2.  Ch n đoán: ẩ
2.1. Tri u ch ng toàn thân: ệ ứ

+ Nh ng ngày đ u s t cao, 39-40c, sau đó xu t hi n tình tr ng nhi m trùng ữ ầ ố ấ ệ ạ ễ
nhi m đ c n ng. ễ ộ ặ
+ M ch nhi t có th  phân ly ạ ệ ể
+ B nh nhân v t vã, th  khó, nu t khó ệ ậ ở ố

2.2. Tri u ch ng t i ch : ệ ứ ạ ổ
+ S ng to vùng d i hàm, sàn mi ng, m t bên sau đó lan nhanh sasng bên đ i ư ướ ệ ộ ố
di n, m t hình qu  lê, da đ  th m hay nâu tím căng ch c, lan r t nhanh trong ệ ặ ả ỏ ẩ ắ ấ
vòng vài ngày s  ngoài m m, đôi khi có ti ng l o x o do ho i th  sinh h i ờ ề ế ạ ạ ạ ư ơ
d i da. ướ
+ Trong mi ng: Mi ng  t  th  n a há(há không đ c to, ng m không đ c ệ ệ ở ư ế ữ ượ ậ ượ
kín), l i b  đ y lên cao và t t ra sau gây khó th  khó nu t khó nói. N c b t ưỡ ị ẫ ụ ở ố ướ ọ
ch y nhi u, mùi hôi th i.ả ề ố

2.3. C n lâm sàng: ậ
- Siêu âm vùng d i hàm-sàng mi ng .ướ ệ

           - X quang: M t th ng, XHD ph i, XHD tráiặ ẳ ả
- Xét nghi m: Công th c máu, r i lo n đông c m máu, sinh hóa máu ( glucose,ệ ứ ố ạ ầ

ure, creatinine, SGOT, SGPT.), Ion đồ
3.  Đi u tr : ề ị
3.1. Toàn thân: Nâng t ng tr ng bù n c và đi n gi i ổ ạ ướ ệ ả
          Thu c:ố     Kháng sinh 

        Kháng viêm

        Gi m đauả
3.2. T i ch  ạ ổ

+ R ch d n l u r ng càng s m càng t t, làm thông th ng các vùng v i nhau, ạ ẫ ư ộ ớ ố ươ ớ
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b m r a nhi u l n trong ngày b ng dung d ch NACL 9%. ơ ử ề ầ ằ ị
+ Nh  răng nguyên nhân. ổ

4.  Tiên l ng: ượ
R t n ng n u đi u tr  không t t ấ ặ ế ề ị ố
Các bi n ch ng:  ế ứ
+ Nhi m trùng huy t ễ ế
+ Viêm t c tĩnh m ch xoang hang ắ ạ
+ Viêm trung th t .ấ
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VIÊM TUY N N C B TẾ ƯỚ Ọ
 

1.  Nguyên nhân: 

- Vius 

- Vi khu n ẩ
- S i : R t th ng g p  tuy n d i hàm và ng Wharton, tuy n mang tai hi m ỏ ấ ườ ặ ở ế ướ ố ế ế

g p h n. N u có th ng  ng stenon. ặ ơ ế ườ ở ố
2.  Ch n đoán: ẩ
a. Lâm sàng: 

o  S ng n  m t vùng t ng ng v i tuy n n t b t ư ề ặ ươ ứ ớ ế ướ ọ
o  L  ng tuy n đ , phù n  n ch y mũ. N u đ n mu n có b nh c nh c a viêm ổ ố ế ỏ ề ấ ả ế ế ộ ệ ả ủ
mô t  bào lan t a. ế ỏ
Đ i v i nguyên nhân do s i: ố ớ ỏ
o  S ng, đau liên quan đ n b a ăn ư ế ử
o  Đôi khi s  th y s i trên đ ng đi ng tuy n ờ ấ ỏ ườ ố ế

b. C n lâm sàng: ậ
o  X quang: phim c n cánh, phim ch ch nghiêng ph i, tráiắ ế ả
o  Siêu âm: th ng phát hi n s i k t n i ng tuy nườ ệ ỏ ẹ ơ ố ế

3.  Đi u tr : ề ị
o  T i ch : ạ ổ

+ R ch thoát mũ ạ
+ ph u thu t l y s i. ẫ ậ ấ ỏ

o  Toàn thân: 

+ Kháng sinh li u caoề
+ Kháng viêm

+ Gi m đauả
+ D ch truy nị ề
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SÂU RĂNG - VIÊM T Y RĂNGỦ
VIÊM QUANH CHÓP RĂNG

I/ TRI U CH NG: Ệ Ứ
-  Sâu răng: đau khi có kích thích nh  ăn, u ng nóng, l nh ho c khi th c ăn ư ố ạ ặ ứ
l t vào l  sâu, h t đau khi h t kích thích. ọ ỗ ế ế
-  Viêm t y răng: đau t  nhiên thành c n, th ng đau v  đêm. M i c n đau ủ ự ơ ườ ề ỗ ơ
kéo dài th  30 phút đ n 2-3 gi . Đau d  d i t i ch  răng  nguyên nhân, có ừ ế ờ ữ ộ ạ ỗ
khi khu ch tán đau lan n a m t ho c n a đ u. ế ử ặ ặ ử ầ
- Khám th y có l  sâu răng, đôi khi có l  t y, gõ răng (+), th  nghi m t y (+). ấ ỗ ộ ủ ử ệ ủ
-  Viêm quanh chóp răng:  

- Giai đo n c p tính:   b nh nhân m t m i, s t, đau nhi u  răng nguyên nhân, ạ ấ ệ ệ ỏ ố ề ở
răng có th  lung lay, n u t ng ng đ , đau tăng khi ch m vào răng đ i di n. ể ướ ươ ứ ỏ ạ ố ệ
có th  gây abcess xung quanh. ể
- Giai đo n mãn tính: không có d u hi u toàn thân. Răng đ i  màu xám đ c, có ạ ấ ệ ổ ụ
th  có l  dò  n u. Xquang có hình nh th u quang chóp răng, dây ch ng nha ể ỗ ở ướ ả ấ ằ
chu dãn r ng. ộ

II/. C N LÂM SÀNGẬ : Xquang:  quanh chóp, x ng hàmươ
III/ H NG X  TRÍ: ƯỚ Ử
-  Sâu răng: trám răng. 

-  Viêm t y răng: l y t y răng, trám bít ng t y, sau đó trám tái t o hình th  ủ ấ ủ ố ủ ạ ể
thân răng ho c  ph c hình n u răng v  l n. ặ ụ ế ỡ ớ
- Viêm quanh chóp răng: l y s ch t y răng, sát khu n ng t y, khi th y ng ấ ạ ủ ẩ ố ủ ấ ố
t y s ch thì m i ti n hành trám bít ng t y, sau đó trám tái t o hình th  thân răng ủ ạ ớ ế ố ủ ạ ể
ho c  ph c hình n u răng v  l n. ặ ụ ế ỡ ớ
Ph i h p thu c  khi viêm t y ho c viêm quanh chóp răng: ố ợ ố ủ ặ
 Kháng sinh, Thu c gi m đau,  kháng viêm: ố ả
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ABCÈS NHA CHU

I/ TRI U CH NG:Ệ Ứ
- N u s ng, đ i màu đ , phòng cao  m t răng t ng ng ho c nhi u răng ướ ư ổ ỏ ở ộ ươ ứ ặ ề
- Răng lung lay, đau nh c d  d i, đau âm  ứ ữ ộ ỉ
- Răng có nhi u vôi bám, không sâu răng ề
- Đôi khi có s t nh  ố ẹ
- Tái phát nhi u l n ề ầ
II/ H NG X  TRÍ: ƯỚ Ử
      A/ Toàn thân: kháng sinh , kháng viêm, gi m đau.ả
      B/ T i ch  ạ ổ

- Súc mi ng b ng dung d ch  chlohexidine.   ệ ằ ị
- Bôi gel Arthodont ho c Metrogyl denta ặ
Sau khi tri u ch ng c p tính gi m: ệ ứ ấ ả
    1/ C o vôi răng + n o láng m t chân răng ạ ạ ặ
    2/ Gây tê n o  abcès nha chu l y s ch mô h t, mô ho i t . ạ ổ ấ ạ ạ ạ ử
    3/ Ch a t y răng n u ch t t y .     ữ ủ ế ế ủ

      C/ H ng d n v  sinh răng mi ng. ướ ẫ ệ ệ
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VIÊM MÔ T  BÀOẾ
DO  TAI BI N RĂNG KHÔNẾ

I.TRI U CH NG:Ệ Ứ
- Đau vùng răng m i m c ớ ọ
- Má cùng bên s ng, t  ho c lan t a ư ụ ặ ỏ
- Khít hàm ho c há mi ng h n ch  ặ ệ ạ ế
- Nhai, nu t, nói khó ố
- L i trùm s ng, n có m  ch y ra ợ ư ấ ủ ả
- S t. ố

II. C N LÂM SÀNG: Ậ
- Xét nghi m: Công th c máu, r i lo n đông c m máu, sinh hóa máu ( glucose,ệ ứ ố ạ ầ

ure, creatinine, SGOT, SGPT.), Ion đồ
- Xét nghi m: n c ti u toàn ph nệ ướ ể ầ
-Xquang x ng hàm cùng bênươ

III. X  TRÍ: Ử
1. Dùng kháng sinh 

2. Dùng kháng viêm           

3. Dùng gi m đau h  s t: ả ạ ố
4. Nâng đ  th  tr ng ở ể ạ
5.  Đi u tr  nguyên nhân: ề ị
     - R ch tháo mũ, có th  r ch m t ho c nhi u đ ng tùy m c đ  lan t a ạ ể ạ ộ ặ ề ườ ứ ộ ỏ
    - Nh  răng nguyên nhân.    ổ
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VIÊM MI NG APHTEỆ

I. MÔ T  SANG TH NG: Ả ƯƠ
- V t loét 1 – 5 mm  niêm m c môi, má, l i, n u răng – hình tròn ho c b u dài, ế ở ạ ưỡ ướ ặ ầ
đáy lõm, màu vàng, xung quanh là qu ng ban đ . ầ ỏ
- Đau d  d i nh  b ng, rát,  đau t  phát ho c khi  b  kích thích nh  ăn, u ng. ữ ộ ư ỏ ự ặ ị ư ố
Không gây tri u ch ng toàn thân. ệ ứ

Nguyên nhân ch a rõ, có vài y u t  làm phát sinh l  mi ng nh : tâm lý căngư ế ố ở ệ ư
th ng (stress), hành kinh, thi u vitamin nhóm B, khoáng ch t... ẳ ế ấ
II.  X  TRÍ: Ử

Có th  t  lành sau 1 tu n không đ  l i s o. Cá bi t có nh ng tr ng h p vét loétể ự ầ ể ạ ẹ ệ ữ ườ ợ
quá l n có th  kéo dài hàng tháng m i lành. ớ ể ớ
      - Đi u tr  t i ch :    ề ị ạ ổ

  + Súc mi ng b ng dung d ch kháng khu n  ệ ằ ị ẩ
  + Cream bôi t i ch  ạ ỗ
  + Dùng gi m đauả  

  + Vitamine h  trỗ ợ 
             + Ch  s  d ng kháng sinh và kháng viêm khi có d u hi u b i nhi m ỉ ử ụ ấ ệ ộ ễ
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VIÊM N U HO I T  C PƯỚ Ạ Ử Ấ
 

I.  TRI U CH NG: Ệ Ứ
-T n th ng loét ho i t  nhanh  n u. Vi n l i b  viêm đ . N u k  răng b  ho i ổ ươ ạ ử ở ướ ề ợ ị ỏ ướ ẻ ị ạ
t  bong ra. V t loét ph  màng gi  màu xám tr ng, d  tróc đ  l i v t loét r  máu. ử ế ủ ả ắ ễ ể ạ ế ỉ
- Có mùi hôi th i ố
- S t cao, đau nhi u. ố ề

II. C N LÂM SÀNG:Ậ
     -Xét nghi m: Công th c máu, r i lo n đông c m máu, sinh hóa máu ( glucose, ure,ệ ứ ố ạ ầ
creatinine, SGOT, SGPT.), Ion đồ
     - XN: n c ti u toàn ph nướ ể ầ
II. X  TRÍ: Ử
     - V  sinh răng mi ng, ng m các dung d ch sát trùng : Chlohexidine, Eludril ệ ệ ậ ị

Dùng kháng sinh ph  r ng,ổ ộ kháng viêm, gi m đau, vitaminả
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VIÊM MI NG HERPESỆ

-  Nhi m Herpes nguyên phát (còn g i là Viêm mi ng, l i do Herpes c p tính): ễ ọ ệ ợ ấ
bi u hi n toàn thân nhi m trùng, h u h t x y ra  tr  em. ể ệ ễ ầ ế ả ở ẻ
-  Nhi m Herpes  môi (th ng g p):  s t, n l nh, m n n c  môi, màu đ  ễ ở ườ ặ ố ớ ạ ụ ướ ở ỏ
s m. ậ
-  Nhi m Herpes  niêm m c mi ng: x y ra  niêm m c b  s ng hóa nh : kh u ễ ở ạ ệ ả ở ạ ị ừ ư ẩ
cái c ng, l ng l i, n u s ng hóa. ứ ư ưỡ ướ ừ
Δ≠ v i Apthe: apthe th ng  x y ra  vùng niêm m c l ng l o, không b  s ng ớ ườ ả ở ạ ỏ ẻ ị ừ
hoa nh : niêm m c má, môi, sàn mi ng, m t d i l i và không có giai đo n ư ạ ệ ặ ướ ưỡ ạ
m n n c; ngoài ra loét do apthe kích th c l n h n do herpes. ụ ướ ướ ớ ơ
Δ xác đ nh nhi m herpes b ng t  bào h c và c y virus. G n đây PCR có th  bi u ị ễ ằ ế ọ ấ ầ ể ể
hi n m c DNA trong mô, nh y c m h n và nhanh h n c y virus. ệ ứ ạ ả ơ ơ ấ
I. TRI U CH NG: Ệ Ứ
- T i ch : Niêm m c môi má l i có nhi u m n n c rãi rác ho c liên k t l i. D  v  ạ ỗ ạ ưỡ ề ụ ướ ặ ế ạ ễ ỡ
trong 24h đ  l i v t loét bao quanh b i m t vùng ban đ . ể ạ ế ở ộ ỏ
- Toàn thân: S t, khó ch u, đau  mi ng, l i.  ố ị ở ệ ợ
II.  X  TRÍ:  Ử
- Dùng thu c súc mi ng:   ố ệ
- Dùng thu c kháng virus:   ố
- Dùng thu c gi m đau:   ố ả
- Dùng Vitamin h  tr :   ỗ ợ
- Dùng Bleu Methyline: Bôi lên sang th ng.     ươ
- Ch  s  d ng kháng sinh và kháng viêm khi có d u hi u b i nhi m ỉ ử ụ ấ ệ ộ ễ
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NANG X NG HÀMƯƠ
 

1.  Nguyên nhân: 

1.1 Nang do răng: Nang thân răng tiên phát

                              Nang  thân răng. 

                              Nang chân răng

1.2 Nang không do răng:

Nang khe, nang gi a răng 2-3 hàm trên, nang mũi kh u cái, nang ngữ ẩ ố
răng c a.ử
2.  Ch n đoán:ẩ
2.1 D u hi u lâm sàngấ ệ

o Dò m  ra niêm m c vùng x ng t ng ng ủ ạ ươ ươ ứ
o Phòng x ng m t trong ho c m t ngoài x ng hàm ho c c  hai m tươ ặ ặ ặ ươ ặ ả ặ
o Các răng t ng ng b  đ y l chươ ứ ị ẩ ệ
o Th ng không đau ho c đau ít  ườ ặ

2.2 C n lâm sàng :ậ
- Xquang : M t th ng, Blondeau, hirtz,  x ng hàm d i, ặ ẳ ươ ướ

           - CT Scaner: Vùng th u quang m t đ  đ ng nh t, có gi i h n rõ, liên quan đénấ ậ ộ ồ ấ ớ ạ
m t ho c nhi u răng nguyên nhânộ ặ ề

- XN: công th c máu, sinh hóa máu, ion đ , n c ti u toàn ph nứ ồ ướ ể ầ
3.  Đi u tr : ề ị
 3.1. T i ch : ạ ổ

Ph u thu t c t b  hoàn toàn nangẫ ậ ắ ỏ
 3.2. Toàn thân: 

- Kháng sinh

- Kháng viêm

- Gi m đauả
- D ch truy n ị ề
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U NANG TUY N N C B TẾ ƯỚ Ọ

U vùng tuy n mang tai có th  u lành tính, cũng có th  u ác tính. Vùng này là n i th n kinh ế ể ể ơ ầ
m t phân nhánh cho các nhánh má, nhánh thái d ng, nhánh hàm d i, nhành má. Vì v y n u ặ ươ ướ ậ ế
u vùng này ác tính có th  gây các bi n ch ng nh  li t m t, m t nh m không kín, méo mi ng...ể ế ứ ư ệ ặ ắ ắ ệ
   M t kh i u tuy n mang tai là doộ ố ế  nh ng tăng sinh b t th ng trong mô tuy n mà s  tăng sinhữ ấ ườ ế ự
này là lành tính ho c là ác tính ngoài ra cũng có thặ ể s  tăng sinh c a mô h ch trong tuy n ự ủ ạ ế
ho c cũng có phì đ i tuy n, phì đ i c  c n hay là  s  tăng sinh m ch máu... vì v y c n ch n ặ ạ ế ạ ơ ắ ự ạ ậ ầ ẩ
đoán phân bi t.ệ
Đ i v i 1 u tuy nố ớ ế   c n khai thác đ c b nh s  nh  Th i đi m phát hi n? Ti n tri n b nh, có ầ ượ ệ ử ư ờ ể ệ ế ể ệ
đau t  phát hay không? Kh i u phát tri n ch m, không đau th ng là u lành tính?ự ố ể ậ ườ   Kh i u phátố
tri n nhanh, gây đau hay gây li t m t th ng là u ác tính? Có nh h ng ván đ  nu t hay ể ệ ặ ườ ả ưở ề ố
không?
Nhìn, khám và so sánh hai bên và ghi nh n: tình tr ng da ph  bên ngoài,v  trí, kích th c, m tậ ạ ủ ị ướ ậ
đõ, s  di đ ng c a kh i u ho c h ch vùng tuy n mang tai.ự ộ ủ ố ặ ạ ế

1. Lâm sàng:
U h n h p tuy n mang tai phát tri n kéo dài tr i qua ba giai đo n: ỗ ợ ế ể ả ạ

1.1. Giai đo n đ uạ ầ : kéo dài vài năm. 
•  Tri u ch ng ch  quan: không. ệ ứ ủ
•  Tri u ch ng th c th : ệ ứ ự ể
o  U tròn nh  kho ng 1cm. ỏ ả
o  Ch c đ u, di đ ng d  l  ng sténon bình th ng. ắ ề ộ ễ ỗ ố ườ
o  Không có h ch. ạ
1.2. Giai đo n toàn phátạ : b nh nhân trung niên (40 - 50 tu i). ệ ổ
•  Tri u ch ng ch  quan: ệ ứ ủ
o  U th y rõ, m t cân đ i m t. ấ ấ ố ặ
o  Không đau, không nh h ng t i s c kh e. ả ưở ớ ứ ỏ
•  Tri u ch ng th c th : ệ ứ ự ể
o  Nhìn: u to b ng n m tay  vùng mang tai (n u là u tuy n d i hàm thì ằ ắ ở ế ế ướ
nh  h n) da căng, có ch  g  cao, màu s c da bình th ng. ỏ ơ ỗ ồ ắ ườ
o  S : u có ch  r n, ch  m m, ranh gi i rõ, u  nông, di đ ng đ c. ờ ỗ ắ ỗ ề ớ ở ộ ượ
1.3. Giai đo n thoái hóa ác tínhạ  
•  Tri u ch ng ch  quan: đau và li t m t. ệ ứ ủ ệ ặ
•  Tri u ch ng th c th : u r t to, da loét, u dính v i t  ch c xung quanh. •  V i  u này n u ệ ứ ự ể ấ ớ ổ ứ ớ ở ế
ch p X quang sau khi b m thu c c n quang (sialographie) vào ụ ơ ố ả
tuy n qua l  ti t, u tuy n mang tai có hình m t bàn tay (là các ng ti t) ôm qu  ế ỗ ế ế ộ ố ế ả
bóng (là u). 

2. C n lâm sàngậ :
 Siêu âm: cho bi t v  trí, kích th c, b n ch t kh i u, đ ng nh t hay nhi u nhân.ế ị ướ ả ấ ố ồ ấ ề
 Ch c hút th  t  bàoọ ử ê : là th  nghi m ch n đoán có giá tr  và nên s  d ng th ng quy ử ệ ẩ ị ử ụ ườ
tr c khi đi u tr  (đ  tin c y t  58-96%). K t qu  có giá tr  khi d ng tính, n u k t qu  ân tínhướ ề ị ộ ậ ừ ế ả ị ươ ế ế ả
không cho phép lo i tr  u ác tính.ạ ừ
            CT scan và MRI: có đ  nh y 100% trong vi c xác đ nh kh i u tuy n n c b t. Các k  ộ ạ ệ ị ố ế ướ ọ ỹ
thu t ch n đoán hình nh này giúp đánh giá kích th c, v  trí, gi i h n, b , s  xâm l n, t ng ậ ẩ ả ướ ị ớ ạ ờ ự ấ ươ
quan c a kh i u v i các c u trúc lân c n. Tuy nhiên k  thu t này không giúp phân bi t chính ủ ố ớ ấ ậ ỹ ậ ệ
xác kh i u lành hay ác tính.ố
            Sinh thi t:ê  Không sinh thi t tr c m  vì có th  gây t n th ng dây VII. Vi c sinh thi t ế ướ ổ ể ổ ươ ệ ế
tr c m  có th  đ c ch  đ nh tr c khi x  tr  nh ng kh i u không th  c t b  và kèm theo l  ướ ổ ể ượ ỉ ị ướ ạ ị ữ ố ể ắ ỏ ở
loét da, li t dây VII.ệ
Sinh thi t l nh nên đ c th c hi n lúc ph u thu t v i đ  chính xác kho ng 93%ế ạ ượ ự ệ ẫ ậ ớ ộ ả
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          3. Ch n đoán â
Ch n đoán xác đ nh kh i u d a trên k t qu  sinh thi t ngay trong cu c m , và s  quy t đ nh ẩ ị ố ự ế ả ế ộ ổ ẽ ế ị
h ng đi u tr  phù h p.ướ ề ị ợ
          4. Đi u trê ị
 4.1. T i chạ ổ
- U  thùy nông tuy n mang tai: c t thùy nông và b o t n dây VII ở ế ắ ả ồ
- U  thùy sâu tuy n mang tai: c t b  hoàn toàn tuy n và b o t n dây VIIở ế ắ ỏ ế ả ồ
- N u ch  c t b  u ( tr  U Whartin và h ch trong tuy n) t  l  tái phátế ỉ ắ ỏ ừ ạ ế ỉ ệ   s  h n 80%ẽ ơ
- Có th  c t u và c t r ng m t ph n thùy nông n u u nh , gi i h n  c c trên hay c c d i ể ắ ắ ộ ộ ầ ế ỏ ớ ạ ở ự ự ướ
thùy nông tuy n mang tai.ế

 4.2. Toàn thân: 

- Kháng sinh

- Kháng viêm

- Gi m đauả
- D ch truy n ị ề
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